
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Con chim hót trên 

cành cây

PTNT: NB Trơn 

(Nhẵn) - Xù xì

PTNT: Tìm hiểu về ý 

nghĩa, các hoạt động 

ngày lễ "Giỗ Tổ Hùng 

Vương"

PTTC:Trườn theo 

hướng dích dắc

PTTC:

 Bò chui qua cổng - 

chạy dích dắc qua 3 - 

4 điểm không chệch ra 

ngoài

PTTC: Đi trong đường 

hẹp

PTNN: KC "Gà mái 

hoa mơ"

PTTM: Nghe hát bài 

"Đất nước lời ru"

PTTC-KNXH:Khi gặp 

tín hiệu đèn giao thông

PTTCKN _ XH Biết lật 

từng trang sách

PTNT: Nhận biết 

phương tiện giao 

thông đường bộ - 

đường thủy

PTNT: NBPB Màu 

xanh - Màu vàng

PTNN: Kể chuyện "Sự 

tích con rồng cháu 

tiên"

PTTM: Vẽ xe bé thích 

PTNT:

 Làm quen một số 

nghề

PTTCKNXH&TM: 

Nghe hát "Bác đưa 

thư vui tính"

PTTC: Xâu vòng xanh, 

vàng

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

biết quan tâm đến 

cảnh đẹp và ngày lễ 

"Giỗ tổ Hùng Vương"

PTNN: Dạy trẻ bài 

đồng dao“Phương tiện 

giao thông”

.

PTTCKN_ XH: Đi nhẹ 

nói khẽ

PTTC:Đi trong đường 

hẹp - Bò chui qua cổng
PTNN: Thơ "Con voi"

PTTC: Ném trúng đích 

nằm ngang
PTNN: Kể chuyện“xe lu, xe ca”

PTNN:

 Nghe kể” chiếc áo 

của thỏ con”

Thứ 3

Thứ 

4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 4

 (Từ ngày 31.3 đến 04 tháng 4 năm 2025)



PTNN: Gọi tên một số 

phương tiện giao 

thông: Ô tô, tàu hỏa,....

PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng lau mặt

PTTC-GDSK: Dạy cho 

trẻ một số thói quen 

tốt, biết giữ gìn sức 

khỏe bản thân.

PTNT: Nhận biết đặc 

điểm nổi bật của các 

con vật, nuôi quen 

thuộc trong nhà.

PTTCKN _ XH:  Đi 

nhẹ nói khẽ

PTNN: Thơ "Tìm ổ"

PTTCKNXH&TM: 

VĐTN "Chim mẹ, chim 

con"

PTTM: Múa minh họa 

theo bài hát "Nổi trống 

lên"

  PTNT: Nhận biết và 

đếm số lượng 4   

PTTM:

 Hát” cháu yêu cô chú 

công nhân”

PTTCKNXH&TM: Bé 

tô màu vào các hành 

vi đúng khi chơi

PTTCKNXH&TM: Bé 

dọn đồ chơi

PTNN: Đọc bài đồng 

dao "Nu na nu nống"

Nhận biết đặc điểm 

nổi bật của các con 

vật, nuôi quen thuộc 

trong nhả

-PTTCKN _ XH: Bé 

không theo người lạ

PTNT: Nhận biết một 

số hành động nguy 

hiểm

PTTC: Ném bóng vào 

đích

PTTM: Trang trí nón 

ngày lễ "Giỗ tổ Hùng 

Vương"

PTTM:Vận động minh 

họa bài hát "Đội kèn tí 

hon"     

PTTCKN _ XH:

 Gỏ cửa khi vào phòng

    

PTNN: Gọi tên một số 

loại quả: quả dưa hấu, 

quả táo...

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Tập tầm vông"

PTTM: Dạy trẻ biết 

hưởng ứng khi nghe 

các bài hát trong ngày 

lễ "GIỗ tổ Hùng 

Vương"  

PTTC- KNXH: Dạy trẻ 

kỹ năng thoát nạn khi 

xãy ra hỏa hoạn            

-PTNT: Bé nhận biết 

nhiều hơn - ít hơn - 

bằng nhau

Thứ 

4

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Nặn con ốc sên
PTNT: Trẻ biết gọi tên 

các thứ trong tuần

PTTC: Ném xa bằng 

2tay –chạy nhanh 10m 

.

PTTC- KNXH: Trẻ biết 

mạnh dạn, tự tin chỗ 

đông người

PTNN: Bài thơ: Lấy 

tăm cho bà

PTTCKNXH: Nhận 

biết các ký hiệu đơn 

giản: lối thoát hiểm, 

nhà vệ sinh, đèn giao 

thông, ....

-PTNT: Nhận biết các 

buổi: sáng, trưa, 

chiều, tối

PTTC: Một số thói 

quen vệ sinh trong ăn 

uống

PTTC: Bật tách khép 

chân qua 5 ô

PTTM: Trang trí nón 

tham gia lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương

PTNN: Truyện  "Ông 

Gióng"

PTNN: PTNN - Sử 

dụng câu ghép trong 

giao tiếp

 PTTM: Tạo hình từ lá 

cây

PTTC : Nhảy lò cò 3m 

- bật xa
PTTC:  Bé buộc dây .

 PTNT: Nhận biết: 

hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn, hình 

chữ nhật 

PTNT: Bé tìm hiểu  

nghề buôn bán

PTNN: Truyện: Thánh 

Gióng

PTNT: Lễ giỗ tổ Hùng 

Vương

PTTC: Trẻ thực hiện 

đúng động tác: “Bật 

liên tục qua vòng kết 

hợp ném bóng vào rổ”

 PTTCXH: Cách 

phòng tránh đuối nước

PTNT: Bé tìm hiểu về 

ngày lễ Giỗ quốc Tổ 

Hùng Vương

PTNN: Thơ  "Hương 

và gió"

 PTTM: Vận động 

minh họa  bài hát 

“Đếm sao”

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỨ



 PTNN: Bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

bằng nói câu khẳng 

định thông qua hình 

ảnh

PTTC: Chạy dích dắc 

qua chướng ngại vật – 

Ném xa bằng 1 tay

PTTM: Vận động  "Vì 

sao con mèo rửa mặt"

 PTNT: Tìm hiểu về 

ngày giỗ tổ Hùng 

Vương

 PTTC: Dạng chế biến 

đơn giản của một số 

món ăn: Thịt có thể 

làm thịt luộc, thịt kho, 

thịt ram.

PTTM: Thơ: Giọt nắng

PTTC-KNXH: Kỹ năng 

xếp hàng thẳng và 

chờ đến lượt

 PTNN:  Truyện “Ngựa 

đỏ và lạc đà”

PTTCXH: Mạnh dạn, 

tự tin chỗ đông người

PTTCKNXH: Kỹ năng 

không giao tiếp, nhận 

quà bánh từ người lạ

PTTC-KNXH: Kỹ năng 

nhặt rau 
PTTM: Chiếc mũ xinh

PTNT: Một số mối liên 

hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ chơi 

quen thuộc: cầu tuột, 

xích du, bập bênh, trái 

bóng, đu quay…

PTNN: Thơ: Mưa
PTTM:  Hát "Nhà của 

tôi"

PTTC- KNXH: 

Tiếp xúc an toàn với 

động vật.

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Tập luyện sử 

dụng đồ dùng phục vụ 

ăn uống thành thạo.
PTNN: Sự tích hồ 

gươm

PTTC: Bò bằng bàn 

tay – cẳng chân chui 

qua ống 1,5m x 0,6m

PTNT: Tìm hiểu đất 

đá sỏi cát.

PTTC: Tung và bắt 

bóng cho người đối 

diện

PTNT: Tách trong 

phạm vi 10 bằng nhiều 

cách khác nhau

KPKH: Nước và ích lợi 

của nước đối với đời 

sống con người

PTTM: Cát dán đan 

giấy

Thực hiện bài tâp tạo 

hình:Cắt dán cây 

xương rồng.

PTNT: Bé tìm hiểu về 

ngày giỗ tổ Hùng 

Vương

PPTC: Giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3 âm lịch: 

trò chơi vận động

PTTC: Bật qua vật cản 
PTNN: Kể truyện sáng 

tạo “Giọt nước tí xíu” 

PTNT:Phân loại đồ vật 

không cùng nhóm.

PTTM: Những trạng 

thái cảm xúc

PTNN: Đóng kịch: 

Sơn Tinh - Thủy Tinh 
Thơ:  Ảnh Bác

PTNT: Hạn chế sử 

dụng túi nilong

PTTM: Gấp cắt bông 

hoa

PTNN: Thơ " Giữa 

vòng gió thơm"

PTTM: Đan mai rùa PTTM: Hát: Yêu hà nội

Nước và lợi ích của 

nước đối với đời sống 

con người

PTNT: Dãy 4 số tự 

nhiên liên tiếp.

KN- TCXH: Các số 

điện thoại quan trọng

PTNT: Giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3 âm lịch: 

hiểu về ý nghĩa của 

ngày lễ, truyền thuyết 

“đồng bào”

PTNN:Truyện: Giọt 

nước tí xíu

PTTM: Nghe hát bài ” 

Hò ba lí”

Thực hiện bài tập 

KH& XH:Nối thực 

phẩm vào tháp dinh 

dưỡng.

PTNN: Ôn các nhóm 

chữ đã học

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTC-KNXH: Thực 

hành: trồng cây trong 

vườn trường.

PTTM: Vẽ phong cảnh 

quê hương

PTNT: Một số từ chỉ 

về môi trường nước – 

ánh sáng – không khí 

l, m ,n (Cs 91)

PTTC: Chạy liên tục 

khoảng 120m-150m( 

CS 13)

PTTM: Vẽ Chiếc 

thuyền nan

PTNN: Giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3 âm lịch: 

sự tích con rồng cháu 

tiên

PTNT: Loại 1 đối 

tượng không cùng 

nhóm

PTNN: Kể truyện sáng 

tạo “Giọt nước tí xíu” 

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

kỹ năng biết chú ý 

lắng nghe ý kiến của 

mọi người xung 

quanh, không ngắt lời 

người khác.

PTNN: Sự tích con 

rồng cháu tiên

PTTM: Giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3 âm lịch: 

hoạt cảnh con rồng 

cháu tiên

KPKH:  Núi lửa phun 

trào

TCXH: - Biết nói lời 

xin lỗi phù hợp với các 

tình huống

PTTM: vận động bài 

hát: “ Múa với bạn Tây 

Nguyên”.

PTNT:Đếm trong 

phạm vi 10 và đếm 

trong khả năng

PTTC-KNXH: Giỗ tổ 

Hùng Vương 10/3 âm 

lịch: tự hào về ý nghĩa 

của “Đồng bào”

Hát: ánh trăng hòa 

bình

PTNT: Nhận ra sự 

thay đổi trong

 quá trình phát triển 

của cây, con vật 

PTNN:Đồng dao" Con 

công hay múa" 
Thực hiện bài tập toán

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5













 


